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1. MỤC ĐÍCH 

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ cấp Phiếu lý lịch 

tư pháp tại Công an tỉnh Vĩnh Long, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất 

lượng và hiệu quả đề ra. 

2. PHẠM VI 

- Áp dụng cho việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

- Phòng Hồ sơ nghiệp vụ tổ chức triển khai thực hiện quy trình này. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 trong Công an nhân dân. 

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1. 

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT  

- TTHC: Thủ tục hành chính. 

- CCCD: Căn cước công dân. 
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1 Cơ sở pháp lý 

 - Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 ngày 17/6/2009 (được sửa đổi, 

bổ sung một số điều bởi Luật số 107/2025/QH15 ngày 05/12/2025); 

- Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về 

đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

quốc gia; 

- Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/02/2025 (được sửa đổi, bổ sung 

một số điều bởi Nghị định số 11/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025) của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công an; 

- Nghị định số 216/2026/NĐ-CP ngày 18/6/2026 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. 

- Quyết định 4192/QĐ-BCA về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình 

điện tử thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia liên thông VNeID thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Bộ Công an. 

- Quyết định 4193/QĐ-BCA về việc công bố danh mục thủ tục hành 
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chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Bộ Công an.  

- Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-BCA ngày 26/02/2025 của Bộ Công an 

về việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện 

dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 

- Thông tư 101/2026/TT-BCA ngày 24/6/2026 của Bộ Công an Quy định 

quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, trình tự, thủ tục 

cấp Phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp tthoong tin lý lịch tư pháp và sử dụng 

biểu mẫu lý lịch tư pháp. 

- Thông tư liên tịch số 11/2026/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-

BTP ngày 30/6/2026 của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp Quy định về việc 

phối hợp tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, 

thông tin liên quan đến người phạm tội. 

 

5.2 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

5.3 Thành phần hồ sơ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

 

Bản sao Thẻ Căn cước hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc 

Giấy xác nhận căn cước hoặc Hộ chiếu của người được cấp 

Phiếu (Xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp 

không có bản chính thì nộp bản sao có chứng thực theo quy 

định của pháp luật). 

 x 

 
Các giấy tờ để chứng minh đối tượng miễn, hoặc giảm phí 

(nếu có). 
 x 

 

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (Dùng cho cá 

nhân có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp), Mẫu số 

02/2026/LLTP. 

X  

 

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (Dùng cho cá 

nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch 

tư pháp), Mẫu số 03/2026/LLTP. 

X  
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Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử tương tác 

(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp), 

Mẫu số 04/2026/LLTP. 

X  

 

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử tương tác 

(Dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp 

Phiếu Lý lịch tư pháp), Mẫu số 05/2026/LLTP. 

X  

 

Văn bản ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (Cá 

nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu 

cấp Phiếu đối với Phiếu LLTP số 01 và Phiếu LLTP số 02 

bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính). 

Trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, 

con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền, 

trường hợp tiếp nhận trực tiếp chỉ cần xuất trình VNeID 

hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân như giấy khai 

sinh, đăng ký kết hôn,…. Văn bản ủy quyền phải được công 

chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp 

văn bản ủy quyền được lập ở nước ngoài thì phải được hợp 

pháp hóa lãnh sự theo quy định (Điều 2 Nghị định 

111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng 

nhận lãnh sự, hợp pháp hóa, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 196/2025/NĐ-CP).  

X  

5.4 
Số lượng hồ sơ  

01 (một) bộ hồ sơ. 

5.5 

Thời hạn giải quyết 

Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được yêu cầu hợp lệ; trường hợp có thông tin về án tích hoặc hành vi 

phạm tội mới cần xác minh thì thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp có thể 

kéo dài hơn nhưng không quá 15 ngày. 

5.6 

Nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp 

Phiếu LLTP Công an tỉnh Vĩnh Long: 

Số 71/22A đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long. 
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- Nộp hồ sơ trực tuyến trên ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công 

quốc gia. 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến qua ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch 

vụ công quốc gia sẽ nhận kết quả bằng bản điện tử trên ứng dụng VNeID 

hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính sẽ nhận kết 

quả bản giấy tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính cấp Phiếu LLTP Công an tỉnh Vĩnh Long hoặc qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

5.7 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả 

- Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết). 

5.8 

Phí: 

- 200.000đ/lần/người phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (Thông tư số 

16/2025/TT-BTC ngày 24/4/2025 của Bộ Tài Chính). 

- 100.000đ/ lần/người phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của học sinh 

từ đủ 16 tuổi trở lên, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân 

liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), 

người có công nuôi liệt sỹ) (Thông tư số 16/2025/TT-BTC ngày 

24/4/2025 của Bộ Tài Chính).  

* Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 

Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi sẽ 

thu thêm 5.000 đồng/Phiếu. 

* Các trường hợp miễn phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp gồm: Trẻ 

em theo quy định tại Luật Trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật 

Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật; 

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về 

chuẩn nghèo; người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc 

thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên 

giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật. 

5.9 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự 
Trách 

nhiệm 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/ 

Kết quả 
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B1 

Người có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư 

pháp nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý 

lịch tư pháp chuẩn bị hồ sơ theo quy 

định của pháp luật. 

  

Cá nhân 

Giờ 

hành 

chính 

Mẫu theo 

mục 5.3 

B2 

Người có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư 

pháp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa 

giải quyết thủ tục hành chính cấp 

Phiếu Lý lịch tư pháp của Công an cấp 

tỉnh nơi người đó thường trú hoặc cư 

trú trước khi xuất cảnh trong trường 

hợp cư trú ở nước ngoài hoặc người 

nước ngoài cư trú tại Việt Nam bằng 

hình thức trực tiếp, gửi qua đường bưu 

chính, trực tuyến. 

Bộ phận 

tiếp nhận, 

trả kết 

quả 

Giờ 

hành 

chính 
 

B3 

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm 

quyền kiểm tra tính pháp lý và nội 

dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán 

bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn 

bản thời gian trả kết quả cho người có 

yêu cầu cấp Phiếu biết và nhập vào hệ 

thống phần mềm quản lý. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục: Cán 

bộ tiếp nhận hồ sơ hoàn trả hồ sơ và 

thông báo trả lời trực tiếp hoặc thông 

báo bằng văn bản cho người có yêu 

cầu cấp Phiếu để bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ. 

+ Hồ sơ không đạt yêu cầu: Cán bộ 

tiếp nhận hồ sơ không tiếp nhận và 

thông báo trả lời trực tiếp hoặc bằng 

văn bản, nêu rõ lý do không tiếp nhận 

cho người có yêu cầu cấp Phiếu biết. 

Bộ phận 

tiếp nhận, 

trả kết 

quả 

Giờ 

hành 

chính 

 

B4 
Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy biên 

nhận hồ sơ, người có yêu cầu cấp 

Bộ phận 

chuyên 
 

 

- Thông báo 
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Phiếu đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết 

quả, hoặc nhận kết quả theo đường 

bưu chính, hoặc nhận kết quả trực 

tuyến (theo dõi tình trạng giải quyết 

hồ sơ trên Cổng dịch vụ công, Ứng 

dụng định danh quốc gia tại mục Cấp 

Phiếu Lý lịch tư pháp). 

môn, 

nghiệp vụ 

cho người 

nộp hồ sơ 

6. BIỂU MẪU  

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1 
Mẫu số 

02/2026/LLTP 
Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 

2 
Mẫu số 

03/2026/LLTP 
Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 

3 
Mẫu số 04, 

05/2026/LLTP 

Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử tương 

tác 

4 
Mẫu số 06, 

07/2026/LLTP 
Phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2. 

 

7. HỒ SƠ LƯU  

TT Hồ sơ lưu 

1 Tờ khai yêu cầu phiếu LLTP 

2 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

3 Sổ theo dõi hồ sơ 

4 Các hồ sơ khác có liên quan CCCD/Hộ chiếu 

Hồ sơ được lưu tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long theo quy 

định hiện hành 

 


